NỘI DUNG GHI BÀI: (các em ghi bài vào vở phần này để kiểm tra tập lấy điểm 15 phút khi vào học)
CHỦ ĐỀ: TÁC DỤNG NHIỆT, TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN, TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
I ) Tác dụng nhiệt :

-Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn bị nóng lên . 

-Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng

II ) Tác dụng phát sáng ( đọc thêm sgk)

III) Tác dụng từ

1.Tính chất từ của nam châm
- Nam châm có khả năng hút sắt, thép

- Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm.

2.Nam châm điện:
- Khi quấn dây dẫn mảnh nhiều vòng xung quanh một lõi sắt non ta tạo được một nam châm điện.

IV.Tác dụng hoá học

- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm.

V.Tác dụng sinh lí

- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và động vật.

DẶN DÒ

- Các em nhớ được dòng điện có 5 tác dụng là:tác dụng phát sáng,tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí. ( có trong kiểm tra và thi)

BÀI TẬP: Bài tập trong Sách bài tập

22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11 

23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10
NỘI DUNG GHI BÀI: (các em ghi bài vào vở phần này để kiểm tra tập lấy điểm 15 phút khi vào học)
BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

I. Cường độ dòng điện

- Cường độ dòng điện là một đại lượng vật lí cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện.

Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện

- Kí hiệu: I

- Đơn vị: ampe, kí hiệu: A

1 A = 1000 mA (mili ampe)
    1 mA = 0,001 A    

II. Ampe kế

- Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

- Kí hiệu ampe kế 


DẶN DÒ

- Các em học thuộc lòng khái niệm cường độ dòng điện (có trong bài kiểm tra 15’ và 45’, thi HK2)
- Các em thuộc lòng cách đổi đơn vị ampe (có trong bài kiểm tra 15’ và 45’, thi HK2)
BÀI TẬP

250mA =…………….A

100 A =……………...mA
25A = ………………mA

40mA =……………….A

0,004A = …………….mA

34000mA =……………A

Bài tập Sách bài tập: 

24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13

NỘI DUNG GHI BÀI: (các em ghi bài vào vở phần này để kiểm tra tập lấy điểm 15 phút khi vào học)
CHỦ ĐỀ: HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN
I- HIỆU ĐIỆN THẾ:

- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

- Kí hiệu hiệu điện thế là U
Đơn vị HĐT là Vôn, kí hiệu là V
Ngoài ra còn có các đơn vị khác nh​: miliVôn(mV), kilôVôn(kV)

1mV=0,001V

1kV=1000V

II-VÔN KẾ:

- Vôn kế là dụng cụ để đo hiệu điện thế

- Kí hiệu vôn kế:


III - Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn:
1/Khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện:

- Khi bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

-Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (càng nhỏ)

* Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết giá trị hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

IV- Sự tương tự giữa hiệu điện thế với sự chấnh lệh mực nước: ( đọc thêm trong sách)
DẶN DÒ

- Các em học thuộc lòng khái niệm hiệu điện thế (có trong bài kiểm tra 15’ và 45’, thi HK2)
- Các em thuộc lòng cách đổi đơn vị vôn (có trong bài kiểm tra 15’ và 45’, thi HK2)
- Hiệu điện thế định mức là gì?

- Hiệu điện thế càng lớn thì cường độ dòng điện qua đèn như thế nào?
BÀI TẬP

150mV =…………….V
300V =……………...mV

45V = ………………mV

42mV =……………….V

0,006V = …………….mV

11000mV =……………V

- Các em làm bài tập trong sách bài tập.

25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.9

26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.12

1)NỘI DUNG GHI BÀI: (các em ghi bài vào vở phần này để kiểm tra tập lấy điểm 15 phút khi vào học)
Chủ đề: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ SONG SONG

Cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc NỐI TIẾP
- Trong đoạn mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện tại mạch chính bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch.

I = I1 = I2 = I3

II. Hiệu điện thế trong đoạn mach mắc NỐI TIẾP
- Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

U = U1 + U2+ U3

III.Cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc SONGSONG
- Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện tại mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện tại mỗi mạch rẽ.

I = I1 + I2 + I3

IV. Hiệu điện thế trong đoạn mach mắc SONG SONG
- Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song thì hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch bằng các hiệu điện thế tại mỗi mạch rẽ.

U = U1 = U2 = U3

DẶN DÒ: 

- Các em học thuộc phần công thức ( sẽ có trong thi và kiểm tra 1 tiết và thi HKII)

3 ) Bài tập

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm 1 nguồn kép, 1 công tắc đóng, 2 bóng đèn mắc nối tiếp nhau ( sáng mờ).

Tìm cường độ dòng điện tại mỗi đèn biết cường độ dòng điện tại nguồn là 0,1A ?

Tìm hiệu điện thế tại nguồn biết hiệu điện thế đèn 1 là 3V, hiệu điện thế đèn 2 là 5V 


Tóm tắt



Giải


I= 0,1A

Vì đèn 1 mắc nối tiếp với đèn 2:

U1 = 3V

Cường độ dòng điện của đèn 1 và đèn 2 là:

U2 = 5V

I = I1 = I2 = 0,1 A

Hiệu điện thế của toàn mạch là

I1 = ? A

U = U1 + U2 = 3 + 5 = 8V

I2 = ? A

Vậy I1 = 0,1 A

U = ? V


 I2 = 0,1 A

U = 8V
Bài 2: Cho đoạn mạch gồm 1 nguồn đơn, 1 công tắc đóng, 2 bóng đèn mắc song song nhau ( sáng bình thường).

a)Tìm cường độ dòng điện tại đèn 1 biết cường độ dòng điện tại nguồn là I= 1A , cường độ dòng điện tại đèn 2 là I2 = 0,3A?
b)Tìm hiệu điện thế tại mỗi đèn biết hiệu điện thế tại nguồn là 3V?





Tóm tắt



Giải


I = 1A

   Vì đèn 1 mắc song song với đèn 2:

I2 = 0,3A

Cường độ dòng điện của đèn 1 là:

U= 3 V

I = I1 + I2 => I1= I - I2 = 1 - 0,3 = 0,7A

Hiệu điện thế của toàn mạch là

I1 = ? A

U = U1 = U2 = 3 V

U1 = ? V

Vậy I1 = 0,7 A

U2 = ? V


U1 = 3 V

U2 = 3V
Bài tập SBT: 27.1, 27.2, 27.3 ,27.4 ,27.6 ,27.7 ,27.9

28.1, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.16  
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